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ABSTRACT

This study aimed to determine the influencing factors on the yield loss
due to diseases in black tiger shrimp (Penaeus monodon Fabricius, 1798)
cultured in Soc Trang province. Data for the study were collected by
interviewing 334 households farming black tiger shrimp in Soc Trang
province in 2017. Descriptive statistical analysis was employed to evaluate
the current situation of yield, disease and yield loss due to diseases in black
tiger shrimp culture of households. Multiple linear regression analysis was
used to determine the factors in influencing the yield loss of black tiger
shrimp due to diseases. The results showed that the average black tiger
shrimp yield fluctuated from 0.54 to 3.28 tons/ha/crop. The household
percentage affected by black tiger shrimp diseases was from 33.3% to
90.8%. The percentage of yield loss due to diseases was between 34.6 and
74.2%. The influencing factors (variables) on the yield loss due to diseases
included: being a member of black tiger shrimp culturing cooperative;
application of trained techniques for shrimp culture and employment of
tested post larva (negative correlation with the yield loss in all culture
models: reformed extensive culture, semi-intensive culture and intensive
culture). For semi-intensive culture and intensive culture, the yield loss
due to diseases way negatively correlated with farmer’s education degree,
employment of accumulation pond and the total pond area for shrimp
culture of household whereas farmer’s age positively correlated with
farmer’s age.
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TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thiệt
hại do bệnh trong nuôi tôm sú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Dữ liệu được
thu thập thông qua khảo sát 334 hộ nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
năm 2017. Thống kê mô tả được sử dụng để đánh giá thực trạng về năng
suất, bệnh và thiệt hại trong nuôi tôm sú của nông hộ. Phân tích hồi quy
tuyến tính bội được sử dụng để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thiệt
hại do bệnh trong nuôi tôm sú. Kết quả phân tích cho thấy rằng năng
suất tôm sú nuôi trung bình đạt từ 0,54 đến 3,28 tấn/ha/vụ. Tỷ lệ hộ
nuôi tôm sú gặp bệnh tôm trong các mô hình nuôi từ 33,3% đến 90,8%.
Tỷ lệ thiệt hại do bệnh từ 34,6% đến 74,2%. Các yếu tố ảnh hưởng đến
thiệt hại về năng suất do bệnh là tham gia tổ hợp tác/hợp tác xã nuôi
tôm sú, áp dụng kỹ thuật được tập huấn và sử dụng con giống được xét
nghiệm (tương quan nghịch trong cả 03 mô hình nuôi quảng canh cải tiến,
bán thâm canh và thâm canh). Đối với nuôi bán thâm canh và thâm canh,
trình độ học vấn của nông hộ, sử dụng ao lắng, tổng diện tích đất nuôi
tôm, áp dụng luân canh có mối tương quan nghịch và độ tuổi của nông hộ
có mối tương quan thuận với tỷ lệ thiệt hại về năng suất do bệnh.

1. Đặt Vấn Đề

Sóc Trăng là một tỉnh ven biển thuộc vùng
đồng bằng sông Cửu Long và hoạt động nuôi
trồng thủy sản nước lợ là ngành kinh tế chủ lực
của tỉnh (Nguyen & Nguyen, 2010). Kim ngạch
xuất khẩu tôm năm 2016 của tỉnh đạt 630 triệu
USD, đây là một trong những tỉnh có kim ngạch
xuất khẩu tôm lớn nhất cả nước (DF, 2016).
Trong đó, tôm sú là một trong hai đối tượng nuôi
chủ lực của ngành nuôi tôm nước lợ của tỉnh,
trong 53.500 ha diện tích mặt nước nuôi tôm nước
lợ năm 2016, diện tích nuôi tôm sú chiếm 34,2%
(STDARD, 2016). Trong những năm qua, mức
độ thâm canh trong nuôi tôm nước lợ của tỉnh
không ngừng tăng lên. Năm 2006, diện tích nuôi
tôm bán thâm canh và thâm canh của tỉnh là
22.527 ha (STDA, 2007) và con số này đã tăng lên
đáng kể, đạt 38.128 ha vào năm 2016 (STDARD,
2016). Xu hướng này đã chuyển dịch đúng hướng
theo quy hoạch phát triển nghề nuôi tôm nước
lợ của tỉnh là tăng dần mức độ thâm canh trong

nuôi tôm nước lợ. Theo quy hoạch, đến năm 2030
sản lượng tôm nước lợ trong tăng lên 22,1% so
với năm 2020, trong khi diện tích chỉ tăng 2,19%
(PCSTP, 2014). Điều này đồng nghĩa với việc cần
nâng cao mức độ thâm canh và giảm thiệt hại
trong nuôi tôm nước lợ.

Tuy nhiên, để nâng cao mức độ thâm canh cần
phải chú ý đến vấn đề rủi ro trong sản xuất với
điều kiện về tài chính và kỹ thuật của nông dân
khi mà ngành nuôi tôm nước lợ của tỉnh đang
đối mặt với nhiều thách thức từ biến đổi khí
hậu và cạnh tranh về thị trường gây thiệt hại
không nhỏ cho người nuôi tôm. Trong nuôi tôm
nước lợ, trong đó có tôm sú, thiệt hại do bệnh
là vấn đề cần được quan tâm hàng đầu bởi vì
nó là một trong những nhân tố quyết định đến
sự thành công của mùa vụ nuôi. Theo kết quả
khảo sát của SCAP năm 2015, những rủi ro mà
ngành nuôi tôm nước lợ tỉnh Sóc Trăng gặp phải
đó là: rủi ro về giảm giá nhanh là khoảng 66%
(tỷ lệ hộ gặp phải giảm giá nhanh), rủi ro về giá
vật tư tăng nhanh khoảng 27%, rủi ro do bị ép
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giá khoảng 12%, rủi ro do tôm chết nhiều vì bệnh
khoảng 73%, rủi ro do tôm chậm lớn khoảng 22%,
rủi ro do tôm giống kém chất lượng khoảng 26%
và rủi ro do nguồn nước ô nhiễm khoảng 18%.
Trong thời gian qua, đã có khá nhiều nghiên cứu
khảo sát về phân tích các khía cạnh tài chính và
kỹ thuật trong nuôi tôm sú được thực hiện. Các
nghiên cứu này chủ yếu tập trung khía cạnh các
yếu tố kỹ thuật trực tiếp ảnh hưởng đến năng
suất tôm sú nuôi bao gồm chất lượng tôm giống
và bệnh tôm (Nguyen & Nguyen, 2009), thức ăn,
mật độ, kinh nghiệm của nông hộ, cỡ giống và
số lần thay nước (Le & ctv., 2014). Các yếu tố
ảnh hưởng đến lợi nhuận bao gồm các khoản chi
phí đầu vào như thuốc, giống, cải tạo ao, máy
móc và chi phí khác (Pham & Dang, 2015). Hay
chỉ tập trung phân tích năng suất, chi phí và lợi
nhuận tôm sú nuôi (Nguyen & ctv., 2010; Le &
ctv., 2012; Pham & Dang, 2015). Trong khi đó,
chưa có kết quả nghiên cứu khảo sát nào về yếu
tố ảnh hưởng đến thiệt hại do bệnh được công bố.
Do đó, việc xác định được các yếu tố ảnh hưởng
đến thiệt hại do bệnh trong nuôi tôm nước lợ
nói chung và nuôi tôm sú nói riêng là một trong
những điều cần thiết. Kết quả nghiên cứu sẽ là
một trong những cơ sở quan trọng trong việc tìm
ra những giải pháp hữu hiệu trong quản lí và hạn
chế thiệt hại do bệnh trong nuôi tôm sú.

2. Vật Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

2.1. Thu thập số liệu

Số liệu cho nghiên cứu được thu thập thông
qua phỏng vấn trực tiếp (với bảng câu hỏi) 334
hộ nông dân nuôi tôm sú trên địa bàn hai huyện
Mỹ Xuyên và Trần Đề của tỉnh Sóc Trăng. Theo
số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng năm 2016, Mỹ
Xuyên và Trần Đề là vùng nuôi tôm sú chủ lực
của tỉnh với sản lượng trung bình chiếm 68% sản
lượng toàn tỉnh. Mẫu được chọn bằng phương
pháp ngẫu nhiên và số lượng được tính dựa trên
số hộ nuôi tôm trong mỗi huyện (2% số hộ nuôi
tôm sú trên địa bàn). Theo đó, có 241 hộ tại Mỹ
Xuyên và 93 hộ tại Trần Đề được chọn (39 hộ
nuôi quảng canh cải tiến, 116 hộ nuôi bán thâm
canh và 179 hộ nuôi thâm canh).

Thời gian tiến hành thu thập thông tin vào
tháng 12 năm 2017 và nông dân được yêu cầu
cung cấp thông tin trong vụ nuôi tôm gần nhất
của năm 2017.

2.2. Phân tích số liệu

Thống kê mô tả: nghiên cứu sử dụng thống kê
mô tả với các chỉ tiêu số trung bình, tỷ lệ, tần
suất, số cao nhất, thấp nhất; sử dụng bảng để
mô tả các chỉ tiêu về năng suất, bệnh hại, tỷ lệ
thiệt hại,...

Phân tích hồi quy tuyến tính bội: Mô hình hồi
quy tuyến tính bội được sử dụng để xác định các
yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thiệt hại năng suất do
bệnh hại. Dựa vào kết quả phân tích thống kê mô
tả và tham khảo một số nghiên cứu trước đây để
chọn biến độc lập cho mô hình hồi quy. Các biến
độc lập được kiểm định sự tự tương quan và đa
cộng tuyến trước khi quyết định chọn biến trong
mô hình hồi quy. Mức độ phù hợp của mô hình
được kiểm định ở mức ý nghĩa 5%. Kiểm định hệ
số Durbin-Watson để kiểm tra sự tự tương quan
(càng gần giá trị 2 càng tốt) và độ phóng đại
(VIF) để kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến của
các biến trong mô hình, chọn VIF < 10 (Hoang
& Chu, 2008). Phương trình hồi quy tuyến tính
bội có dạng:
Y = a + b1X1 + b2X3 + b3X3 + ... + bnXn + ϕ

Trong đó:
Y: Biến phụ thuộc tỷ lệ thiệt hại về năng suất

do bệnh.
a: hằng số.
b1,...,bn: Các hệ số hồi quy.
ϕ: Sai số.
X1,...,Xn: Biến độc lập.
Biến phụ thuộc: Tỷ lệ thiệt hại năng suất do

bệnh: L(%) = (P0 – P0) × P−1
0 × 100.

với:
L(%): Tỷ lệ thiệt hại năng suất do bệnh (chọn

những hộ nuôi có bệnh xuất hiện).
P0: Năng suất bình quân của hộ không có bệnh

tương ứng với mật độ tôm nuôi.
P1: Năng suất tôm nuôi thực tế của hộ nuôi có

bệnh xuất hiện.
Diễn giải các biến độc lập trong mô hình tuyến

tính bội được trình bày trong Bảng 1.

3. Kết Quả và Thảo Luận

3.1. Đặc điểm chung về năng suất, bệnh hại và
thiệt hại năng suất tôm sú nuôi do bệnh
hại

Năng suất: năng suất tôm nuôi của nông hộ
trong đợt khảo sát của nghiên cứu này khá thấp,
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Bảng 1. Diễn giải các biến độc lập trong mô hình tuyến tính bội

Biến độc lập Diễn giải Đơn vị tính Kỳ vọng
X1: Trình độ học vấn Số năm đi học của chủ hộ Năm -
X2: Tuổi Số tuổi của chủ hộ Tuổi -
X3: Kinh nghiệm Số năm đã nuôi tôm Năm +
X4: Tham gia hợp tác Hộ nuôi tôm là thành viên của tổ

hợp tác hoặc hợp tác xã nuôi tôm
0: không; 1: có -

X5: Có luân canh Biến nhị phân: có luân canh trên
diện tích đất nuôi tôm trong năm
hay không (Luân canh với đối tượng
khác: lúa, cá, tôm thẻ)

0: không; 1: có -

X6: Có ao lắng Biến nhị phân: có sử dụng ao lắng
trước khi cho nước vào ao nuôi tôm
sú hay không

0: không; 1: có -

X7: Tổng diện tích nuôi của
chủ hộ

Tổng diện tích ao nuôi tôm của hộ ha -

X8: Áp dụng kỹ thuật được
tập huấn

Biến nhị phân: có áp dụng các kỹ
thuật nuôi tôm đã được tập huấn
vào mô hình nuôi hay không

0: không; 1: có -

X9: Sử dụng giống xét nghiệm Biến nhị phân: có sử dụng tôm giống
đã được xét nghiệm hay không

0: không; 1: có -

với năng suất trung bình trong các mô hình nuôi
quảng canh cải tiến, bán thâm canh và thâm canh
lần lượt là 0,66; 1,15 và 1,26 tấn/ha/vụ. Năng
suất này thấp hơn kết quả khảo sát trước đây
của Nguyen & Nguyen (2010), trên địa bàn tỉnh
Sóc Trăng với năng suất bình quân cho mô hình
nuôi quảng canh cải tiến là 1,5 tấn/ha/vụ, mô
hình bán thâm canh là 2,74 tấn/ha/vụ và mô
hình thâm canh là 4,66 tấn/ha/vụ. Điều này có
thể cho thấy rằng năng suất nuôi tôm sú của nông
hộ đang có xu hướng giảm dần, hoạt động nuôi
tôm sú trên địa bàn khảo sát gần đây đang gặp
tình trạng thiệt hại về năng suất khá lớn. Trong
đó, bệnh làm thiệt hại về năng suất rất lớn khi
kết quả khảo sát cho thấy năng suất trung bình
khi có bệnh tôm xuất hiện trong các mô hình nuôi
quảng canh cải tiến, bán thâm canh và thâm canh
lần lượt là 0,54; 0,80 và 1,01 tấn/ha/vụ; trong khi
đó, nếu không có bệnh xuất hiện, năng suất tôm
sú nuôi cao hơn rất nhiều với năng suất bình quân
lần lượt là 0,86; 1,98 và 3,28 tấn/ha/vụ (Bảng 2).

Tỷ lệ xuất hiện dịch bệnh: sự xuất hiện của
bệnh trong quá trình nuôi tôm cũng tăng dần
theo mức độ thâm canh. Theo kết quả khảo sát,
tỷ lệ bệnh xuất hiện trong mô hình nuôi quảng
canh cải tiến là 33,3% số hộ nuôi, 67,8% và 90,8%
cho mô hình nuôi bán thâm canh và thâm canh.
Mức độ tác động của bệnh hại rất nghiêm trọng

khi có đến 47,0% hộ nuôi tôm bán thâm canh và
88,0% hộ nuôi tôm thâm canh phải thu hoạch sớm
do bệnh. Theo kết quả khảo sát, tần suất xuất
hiện các bệnh trong quá trình nuôi cũng tăng
theo mức độ thâm canh. Theo đó, có 5,30% hộ
nuôi tôm trong mô hình quảng canh cải tiến xuất
hiện từ 02 bệnh trở lên, 6,70% hộ nuôi trong mô
hình bán thâm canh xuất hiện từ 02 bệnh trở lên
và 12,2% hộ nuôi trong mô hình thâm canh xuất
hiện từ 02 bệnh trở lên. Các bệnh chính xuất hiện
trong đợt khảo sát là bệnh chết sớm (EMS) xuất
hiện ở 43,2% số hộ nuôi, bệnh đốm trắng 7,7%,
bệnh gan tụy 23,3%, bệnh còi 6,2% và bệnh mềm
vỏ 6,2%. Trong đó, tác hại của bệnh chết sớm và
đốm trắng là lớn nhất khi có đến 91% hộ phải
thu hoạch sớm khi xuất hiện bệnh EMS và 98,9%
phải thu hoạch khi xuất hiện đốm trắng.

Kích cỡ tôm thu hoạch: kết quả khảo sát cho
thấy mức độ thâm canh càng cao, kích cỡ tôm
thu hoạch càng nhỏ. Kích cỡ tôm sú thu hoạch
trong các mô hình quảng canh cải tiến, bán thâm
canh và thâm canh lần lượt là 40,2 g/con, 21,6
g/con và 15,2 g/con. Kích cỡ tôm thu hoạch trong
mô hình quảng canh cải tiến của nghiên cứu này
cao hơn nhưng trong mô hình bán thâm canh và
thâm canh thì thấp hơn so với kết quả khảo sát
của Nguyen & Nguyen (2010), với từ 30,6 đến
31,1 g/con. Tuy nhiên, trên thực tế, kích cỡ tôm
thu hoạch từ 15,2 đến 21,6 g/con trong đợt khảo
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Bảng 2. Thông tin chung về năng suất, bệnh hại và tỷ lệ thiệt hại về năng suất tôm sú nuôi theo các mô
hình

Diễn giải Quảng canh cải tiến Bán thâm canh Thâm canh
Mật độ nuôi (con/m2) 4,57 ± 2,42 15,04 ± 4,51 33,08 ± 1,48
Năng suất không có bệnh (tấn/ha/vụ) 0,86 ± 0,43 1,98 ± 0,79 3,28 ± 1,79
Năng suất khi có bệnh (tấn/ha/vụ) 0,54 ± 0,41 0,80 ± 0,86 1,01 ± 0,91
Tỷ lệ hộ có xuất hiện bệnh hại 33,3 67,8 90,8
Có 01 bệnh (%) 28,0 61,1 79,1
Có 02 bệnh (%) 5,30 6,70 11,7
Có 03 bệnh (%) 0,00 0,00 0,50

Tỷ lệ hộ phải thu hoạch do bệnh (%) 10,0 47,0 88,0
Tỷ lệ sống của tôm khi có bệnh (%) 62,4 ± 39,4 37,6 ± 23,1 16,5 ± 12,5
Tỷ lệ sống của tôm không có bệnh (%) 40,7 ± 29,5 20,8 ± 21,3 5,2 ± 15,1
Kích cỡ thu hoạch của tôm (g/con) 40,2 ± 17,5 21,6 ± 11,6 15,2 ± 7,1
Tỷ lệ thiệt hại về năng suất do bệnh (%) 34,6 ± 33,5 61,9 ± 29,7 74,2 ± 19,4

sát này không phải là kích thước thu hoạch mà
người nuôi tôm sú mong muốn. Phần lớn là nông
dân phải thu hoạch sớm do gặp sự cố trong quá
trình nuôi.

Tỷ lệ thiệt hại về năng suất do bệnh: kết quả
khảo sát cho thấy mức độ thâm canh càng cao
thì tỷ lệ thiệt hại về năng suất do bệnh càng cao.

3.2. Yếu tố ảnh hưởng đến thiệt hại về năng
suất tôm sú nuôi do bệnh hại

Mô hình quảng canh cải tiến: kết quả phân
tích từ mô hình hồi quy tuyến tính bội cho thấy
rằng có 03 yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thiệt hại
về năng suất tôm sú nuôi trong mô hình quảng
canh cải tiến là tham gia tổ hợp tác/hợp tác xã
nuôi tôm sú, áp dụng kỹ thuật được tập huấn
và sử dụng con giống xét nghiệm. Hệ số tương
quan R = 0,634 cho thấy các biến độc lập và phụ
thuộc có mối tương quan khá chặt chẽ. Hệ số xác
định của mô hình R2 = 0,402 cho thấy các yếu tố
trên ảnh hưởng 40,2% thiệt hại về năng suất tôm
nuôi. Kiểm định Durbin-Watson = 2,19 nên sự
tự tương quan giữa các biến độc lập không đáng
kể. Độ phóng đại < 2 nên không có hiện tượng
đa cộng tuyến trong mô hình. Mức ý nghĩa Sig.
= 0,000 < 0,05 cho thấy mô hình hồi quy đưa ra
là phù hợp (Bảng 3).

Mô hình bán thâm canh: kết quả phân tích hồi
quy tuyến tính bội cho thấy rằng có 08 yếu tố
ảnh hưởng đến tỷ lệ thiệt hại về năng suất tôm
sú nuôi đó là trình độ học vấn, tuổi, tham gia tổ
hợp tác/hợp tác xã nuôi tôm sú, có luân canh,
có sử dụng ao lắng, tổng diện tích ao của chủ hộ,
áp dụng kỹ thuật được tập huấn và sử dụng con

giống xét nghiệm. Hệ số tương quan R = 0,642
cho thấy các biến độc lập và phụ thuộc có mối
tương quan khá chặt chẽ. Hệ số xác định của mô
hình R2 = 0,412 cho thấy các yếu tố trên ảnh
hưởng 41,2% thiệt hại về năng suất tôm nuôi.

Mô hình nuôi thâm canh: Kết quả phân tích
mô hình hồi quy tuyến tính bội trong mô hình
thâm canh khá giống với mô hình nuôi bán thâm
canh. Có 08 yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thiệt hại
về năng suất tôm sú nuôi đó là trình độ học vấn,
tuổi, tham gia tổ hợp tác/hợp tác xã nuôi tôm sú,
có luân canh, có sử dụng ao lắng, tổng diện tích
ao của chủ hộ, áp dụng kỹ thuật được tập huấn
và sử dụng con giống xét nghiệm. Hệ số tương
quan R = 0,661, hệ số xác định của mô hình R2

= 0,437 cho thấy các yếu tố trên ảnh hưởng 43,7%
thiệt hại về năng suất tôm nuôi.

Từ kết quả phân tích các mô hình hồi quy
tuyến tính bội cho thấy rằng trong mô hình nuôi
quảng canh cải tiến, các yếu tố trình độ học vấn,
độ tuổi, kinh nghiệm, luân canh và tổng diện tích
ao nuôi của nông hộ không ảnh hưởng đến tỷ lệ
thiệt hại do bệnh trong quá trình nuôi tôm sú của
nông dân. Trong khi đó, các yếu tố này có ảnh
hưởng đến tỷ lệ thiệt hại do bệnh trong mô hình
nuôi bán thâm canh và thâm canh (ngoại trình
yếu tố kinh nghiệm, không có ý nghĩa thống kê).

Trình độ học vấn: nông hộ có trình độ học vấn
cao có thể sẽ có thuận lợi hơn trong quá trình tiếp
thu kiến thức về nuôi tôm tốt hơn, từ đó giúp họ
có những biện pháp phòng và giảm thiệt hại cho
tôm sú nuôi, đặc biệt là mô hình nuôi có mức độ
thâm canh cao.

Độ tuổi có thể cũng là một trong những rào
cản trong quá trình tiếp thu kiến thức mới nên

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 18(1) www.jad.hcmuaf.edu.vn

http://jad.hcmuaf.edu.vn


Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh 77

B
ả
n
g
3
.
K
ết

q
u
ả
p
h
â
n
tí
ch

h
ồ
i
q
u
y
tu
y
ến

tí
n
h
b
ộ
i
cá
c
y
ếu

tố
ả
n
h
h
ư
ở
n
g
đ
ến

th
iệ
t
h
ạ
i
v
ề
n
ă
n
g
su
ấ
t
d
o
b
ện

h
h
ạ
i
tr
o
n
g
cá
c
m
ô
h
ìn
h
n
u
ô
i
tô
m

sú

B
iế
n
độ

c
lậ
p

Q
uả

ng
ca
nh

cả
i
ti
ến

B
án

th
âm

ca
nh

T
hâ

m
ca
nh

H
ệ
số

(B
)

M
ức

ý
ng

hĩ
a
(S
ig
.)

H
ệ
số

(B
)

M
ức

ý
ng

hĩ
a
(S
ig
.)

H
ệ
số

(B
)

M
ức

ý
ng

hĩ
a
(S
ig
.)

H
ằn

g
số

(C
on

st
an

t)
18
,8
40

0,
24
3

57
,6
1

0,
00
0

64
,4
8

0,
76
0

T
rì
nh

độ
họ

c
vấ
n

-1
,2
6

0,
06
5

-2
,1
1

0,
00
0

-1
,4
6

0,
00
0

T
uổ

i
ch
ủ
hộ

1,
45

0,
08
7

2,
67

0,
00
2

1,
98

0,
00
0

K
in
h
ng

hi
ệm

-1
,3
4

0,
09
4

1,
34

0,
33
4

1,
00

0,
17
9

T
ha

m
gi
a
hợ

p
tá
c

-2
,3
6

0,
03
4

-1
0,
61

0,
04
0

-7
,1
5

0,
00
0

C
ó
nu

ôi
lu
ân

ca
nh

-1
,0
4

0,
07
8

-0
,8
0

0,
00
0

-6
,0
5

0,
00
1

C
ó
ao

lắ
ng

*
-

-
-1
2,
76

0,
00
0

-2
,6
3

0,
00
3

T
ổn

g
di
ện

tí
ch

ao
củ
a
hộ

-3
,3
8

0,
05
7

-9
,3
4

0,
00
1

-0
,7
9

0,
00
0

Á
p
dụ

ng
kỹ

th
uậ

t
đư

ợc
tậ
p
hu

ấn
-2
3,
04

0,
02
4

-2
0,
51

0,
00
0

-2
3,
08

0,
00
0

Sử
dụ

ng
co
n
gi
ốn

g
có

xé
t
ng

hi
ệm

-3
,2
7

0,
04
6

-7
,7
0

0,
00
0

-6
,0
1

0,
00
6

H
ệ
số

tư
ơn

g
qu

an
(R

)
0,
63
4

0,
64
2

0,
66
1

H
ệ
số

xá
c
đị
nh

(R
2
)

0,
40
2

0,
41
2

0,
43
7

K
iể
m

đị
nh

D
ur
bi
n-
W
at
so
n

2,
18
5

1,
85
2

1,
86
0

M
ức

ý
ng

hĩ
a
củ
a
m
ô
hì
nh

(S
ig
.)

0,
00
0

0,
00
0

0,
00
0

B
iế
n
p
h
ụ
th
u
ộ
c
:
T
ỷ
lệ

th
iệ
t
h
ạ
i
v
ề
n
ă
n
g
su
ấ
t
d
o
b
ệ
n
h
h
ạ
i
(%

),
*
:
B
iế
n
a
o
lắ
n
g
k
h
ô
n
g
đ
ư
ợ
c
sử

d
ụ
n
g
tr
o
n
g
m
ô
h
ìn
h
q
u
ả
n
g
c
a
n
h
c
ả
i
ti
ế
n

www.jad.hcmuaf.edu.vn Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 18(1)

http://jad.hcmuaf.edu.vn


78 Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

dẫn đến thiệt hại do bệnh trong tôm sú nuôi cao
(tương quan thuận với tỷ lệ thiệt hại về năng
suất do bệnh). Lợi ích của luân canh là giúp cải
tạo môi trường ao nuôi và cắt giảm mầm bệnh
(Tran & Nguyen, 2009) nên việc áp dụng luân
canh trong mô hình nuôi bán thâm canh và thâm
canh giúp giảm thiệt hại về năng suất do bệnh.
Đối với mô hình nuôi quảng canh cải tiến, do mật
độ nuôi thấp, chất thải từ tôm nuôi và việc cung
cấp đầu vào không nhiều nên biến luân canh có
mối tương quan không có ý nghĩa thống kê trong
trường hợp này.

Tổng diện tích ao nuôi của nông hộ lớn thể hiện
quy mô sản xuất của nông hộ. Quy mô sản xuất
lớn giúp giảm thiệt hại về năng suất có thể do
nông hộ sẽ có điều kiện đầu tư cho hệ thống ao
nuôi tôm tốt hơn, chẳng hạn nông hộ có điều kiện
dành một phần diện tích đất của mình để làm ao
lắng, kênh dẫn nước tốt hơn. Trong mô hình nuôi
bán thâm canh và thâm canh, ao lắng là cần thiết
để giúp giảm mầm bệnh từ nguồn nước và ổn định
môi trường nước trước khi đưa vào ao nuôi (Tran
& Nguyen, 2009) nên giúp giảm được thiệt hại về
năng suất do bệnh. Tuy nhiên, kết quả khảo sát
cho nhiều nông hộ nuôi tôm tại Sóc Trăng chưa
quan tâm hoặc chưa có điều kiện đầu tư ao lắng.
Có 49,7% nông hộ sử dụng ao cho mô hình bán
thâm canh và 52% cho mô hình nuôi tôm thâm
canh.

Đặc điểm chung của 03 mô hình nuôi tôm sú
là các yếu tố tham gia tổ hợp tác/hợp tác xã
nuôi tôm sú, áp dụng kỹ thuật được tập huấn và
sử dụng con giống xét nghiệm đều có ảnh hưởng
có ý nghĩa thống kê đến tỷ lệ thiệt hại về năng
suất tôm sú nuôi do bệnh. Khi tham gia tổ hợp
tác/hợp tác xã nuôi tôm sú, nông hộ sẽ có điều
kiện để trao đổi thông tin, kinh nghiệm nuôi tôm,
liên kết trong sản xuất giúp giảm tỷ lệ thiệt hại
về năng suất do bệnh. Sử dụng con giống được
xét nghiệm giúp kiểm soát được mầm bệnh ban
đầu, đồng thời đảm bảo được con giống có nguồn
gốc và chất lượng tốt hơn nên giúp giảm được
thiệt hại do bệnh. Tuy nhiên, kết quả khảo sát
cho thấy vẫn còn nhiều nông hộ chưa thật sự quan
tâm hoặc chưa có điều kiện để sử dụng con giống
có xét nghiệm. Trong đợt khảo sát này, tỷ lệ hộ
nuôi tôm sú sử dụng con giống được xét nghiệm là
43%, 48% và 53% lần lượt cho các mô hình quảng
canh cải tiến, bán thâm canh và thâm canh. Điểm
đáng chú ý là việc áp dụng các kỹ thuật được tập
huấn vào trong quá trình nuôi đóng góp lớn nhất
vào việc giảm tỷ lệ thiệt hại về năng suất. Tuy

nhiên, tỷ lệ nông dân áp dụng các kỹ thuật được
tập huấn vào quá trình nuôi tôm chiếm tỷ lệ rất
thấp. Trong số 334 hộ được khảo sát, có 56,3% hộ
được tập huấn nhưng chỉ có 15,9% hộ áp dụng.

4. Kết Luận và Kiến Nghị

4.1. Kết luận

Tỷ lệ thiệt hại về năng suất do bệnh hại trong
mô hình nuôi hình nuôi tôm sú của nông hộ tại
Sóc Trăng khá cao và mức độ thiệt hại tăng theo
mức độ thâm canh.

Tham gia tổ hợp tác/hợp tác xã nuôi tôm sú,
áp dụng kỹ thuật được tập huấn và sử dụng con
giống được xét nghiệm giúp giảm thiệt hại về
năng suất do bệnh trong nuôi tôm sú. Với mức
độ thâm canh cao hơn (nuôi bán thâm canh hoặc
thâm canh), trình độ học vấn của nông hộ, sử
dụng ao lắng, luân canh với đối tượng khác và
tăng diện tích đất sản xuất giúp giảm thiệt hại
về năng suất do bệnh, trong khi độ tuổi càng cao
thì nông hộ sẽ gặp nhiều thiệt hại về năng suất do
bệnh. Trong đó, áp dụng kỹ thuật vào sản xuất
có tác động giảm thiệt hại do bệnh hại tốt nhất.

4.2. Kiến nghị

Các ngành cần tiếp tục tăng cường tập huấn
chuyển giao kỹ thuật nuôi tôm cho nông dân, chú
ý nhiều hơn đến đối tượng nông hộ có trình độ
học vấn thấp và độ tuổi cao.

Cần nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc áp
dụng kỹ thuật được chuyển giao của nông hộ nuôi
tôm để làm cơ sở thúc đẩy việc áp dụng kỹ thuật
vào nuôi tôm nhằm giảm thiệt hại do bệnh.
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